
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TMBG-BVĐK 

Về việc cung cấp báo giá 
Quảng Trị, ngày 08 tháng 05 năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực 

và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh 

viện, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại:0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdk@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 08 tháng 05 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 17 tháng 05 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa:  

STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

1 
Dập ghim xoay 

chiều 
Cái 2 

Bấm kim đại FO-BS01, Thiên Long, 

Việt Nam 

2 Bấm kim số 10  Cái 150 
Bấm kim số 10 Flexoffice FO-ST03 

(FS), Thiên Long, Việt Nam 

3 
Băng keo trong 

200 yards 
Cuộn 70 

Thiên Long BKT-200, Thiên Long, 

Việt Nam 
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STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

4 

Băng keo xanh - 

Băng dính lụa 

Simili màu xanh, 

dày, khổ rộng 7cm.  

Cuộn 100 
Băng dính lụa Simili màu xanh, dày, 

khổ rộng 7,0 cm.  

5 

Túi nilon trắng có 

quai (nhiều kích cỡ 

khác nhau) 

Kg 600 
Túi nilon trắng có quai, mỏng, dai, 

trong, không mùi - Hàng loại 1 

6 Bìa nút Cái 1000 
Bìa nút F4 Flexoffice có in FO-

CBF04(FO-2636) 

7 

Bìa Thái A4 

180gsm (Nhiều 

màu) 

Ram 100 
Bìa màu A4 Thái Lan 180gsm 100 

tờ/xấp giấy bìa cứng A4 đủ màu 

8 
Bìa Gương A4 dày 

1,5mm 
Ram 1 

Bìa Gương khổ A4(21x30cm), độ dày 

1,5mm. Đóng gói 100 cái/1 xấp, Xuất 

xứ : Việt Nam 

9 
Bút đế cắm (bút bi 

cắm bàn đôi)  
Cái 300 

Thiên Long PH-02, Thiên Long, Việt 

Nam 

10 Bút bi Cái 12.000 
Bút Bi Thiên Long TL-027, Thiên 

Long, Việt Nam 

11 
Bút Lông dầu màu 

xanh 
Cái 2.500 

 Bút lông dầu Thiên Long PM-04, 

Thiên Long, Việt Nam 

12 
Bút dạ quang (Bút 

đánh dấu các màu) 
Cái 50 

Bút dạ quang Thiên Long HL-03 (FS), 

Thiên Long, Việt Nam (Bút đánh dấu 

các màu) 

13 
Bút mực nước màu 

xanh 
Cái 250 

Bút Mực Nước Hi-Tech V5 - Pilot - 

BX-V5-L - Mực Xanh 

14 
Bút lông dầu màu 

xanh 
Cái 300 

 Bút lông dầu Thiên Long PM-07, 

Thiên Long, Việt Nam 

15 Bút lông bảng Cái 500 
 Bút lông viết bảng Thiên Long WB-

03, Thiên Long, Việt Nam 

16 Bút xóa Cái 40 
 Bút xoá Thiên Long CP-02, Thiên 

Long, Việt Nam 

17 Bìa Nhựa 60 lá A4 Cái 10 

Bìa nhựa 60 lá A4 Thiên Long TL-

CFP60 (FS) Xanh , Thiên Long, Việt 

Nam 

18 

Cặp ba giây 20F 

cột dài 

15cm/dây,có gáy 

dài 20cm. 

Cái 700 
Cặp ba giây 20F cột dài 15cm/dây,có 

gáy dài 20cm, Xuất xứ: Việt Nam 



STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

19 
Cặp đục lỗ (Bìa 

còng) 
Cái 10 

Cặp đục lỗ - Bìa còng Flexoffice 50F4 

FO-BC14 

20 Bìa Trình ký đôi da Cái 30 
Bìa Trình ký đôi da GX-092, Xuất xứ: 

Trung Quốc 

21 
Ghim dắt giấy 

(nhựa màu) 
Cái 1.000 

Ghim dắt giấy (nhựa màu) - bịch 50 cái 

- Toàn phát, Việt Nam 

22 

Giấy A5 màu 

(hồng + vàng) 

Định lượng 70gsm 

Ram 500 
Giấy A5 màu (hồng + vàng) Định 

lượng 70gsm - Giấy Bãi Bằng 

23 

Giấy A5 trắng 

Định lượng Định 

lượng 70gsm 

Ram 3.000 
Giấy A5 trắng Định lượng Định lượng 

70gsm - Giấy Bãi Bằng 

24 
Giấy A4 trắng 

Định lượng 70gsm 
ram 8.000 

Giấy A4 trắng Định lượng 70gsm - 

Giấy Bãi Bằng 

25 
Giấy A4 trắng 

Định lượng 80gsm 
ram 50 

Giấy A4 trắng PaperOne Định lượng 

80gsm 

26 
Giấy dán giá kích 

thước (21x12)mm 
Cái 50 

Giấy dán giá Saiko kích thước 

(21x12)mm, Xuất xứ: Việt Nam 

27 

Giấy ghi chú cỡ 

(15x7.5) cm, (80 

tờ/cái), 4 cái/tập 

Cái 400 

Giấy ghi chú Pronoti cỡ (15x7.5) cm, 

(80 tờ/cái), 4 cái/tập, Xuất xứ: Việt 

Nam 

28 

Giấy in ảnh 1 mặt 

bóng Kim Mai A4 

.Định lượng 

230gsm 

Ram 200 

Giấy in ảnh 1 mặt bóng Kim Mai A4, 

Định lượng 230gsm, Xuất xứ: Việt 

Nam 

29 

Giấy nhiệt 75-

76mm (trắng 2 

mặt) 

Khổ rộng 75-

76mm. 

Cái 100 

Giấy nhiệt 75-76mm (trắng 2 mặt) 

Khổ rộng 75-76mm.  

Xuất xứ:Trung Quốc; Nhãn hiệu: 

Khami paper 

30 

Giấy nhiệt 55-

57mm (trắng 2 

mặt) 

Khổ rộng 55-

57mm. 

Cái 100 

Giấy nhiệt 55-57mm (trắng 2 mặt) 

Khổ rộng 55-57mm.  

Xuất xứ:Trung Quốc; Nhãn hiệu: 

Khami paper 

31 

Giấy nhiệt 80mm 

(trắng 2 mặt) 

Khổ rộng 

80mm,đường kính 

45-50mm.  

Cái 100 

Giấy nhiệt 80mm (trắng 2 mặt) 

Khổ rộng 80mm,đường kính 45-50mm.  

Xuất xứ:Trung Quốc; Nhãn hiệu: 

khami paper 



STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

32 
Giấy than đen 

A4(100 tờ)/ram 
Ram 1 

Giấy than đen Hosre A4(100 tờ)/ram. 

Xuất xứ Thái Lan 

33 
Giấy vệ sinh - Giấy 

cuộn 2 lớp, có lõi 
Cuộn 12.000 

Giấy vệ sinh - Giấy Vệ Sinh Bless You 

À La Vie Cao Cấp Mềm Mịn, Giấy 

cuộn 2 lớp, có lõi 

34 Gỡ kim Cái 50 
Gỡ kim Flexoffice FO-STR02, Thiên 

Long, Việt Nam 

35 Ghim dập 23/20 Cái 200 
Ghim dập KW-trio cỡ 23/20,chất liệu 

kim loại.  

36 Hồ dán Ống 14.000 Hồ dán Thiên Long Glue G-08, 

37 
Kẹp tài liệu (kẹp 

sắt) 
cái 2.000 Kẹp bướm đen 51mm DELI 38561 

38 Khăn lau tay Cái 12.000 

Khăn lau tay. chất liệu vải dai, không 

mục, màu trắng. Xuất xứ Việt Nam, 

KT: 28x28cm 

39 
Kim bấm số 10 

(ghim dập) 
Hộp 3.000 

Kim bấm Thiên Long số 10 TS02, 

Thiên Long, Việt Nam 

40 
Mực Dấu - Màu 

Đỏ 
Cái 200 

Mực Dấu Shiny S62 - Màu Đỏ 

(28ml/1lọ) 

41 Nước chùi nhà Chai 50 Quy cách 1kg/chai, nhãn hiệu Sunlight.  

42 Nước rửa chén Chai 120 
Nước rữa chén hương chanh 

725ml/chai nhãn hiệu Sunlight.  

43 Nước rửa tay Chai 6.000 Nước rửa tay lifebouy 180g. 

44 Nước xả áo quần Chai 250 
Quy cách: Nước xả Comfort 800ml 

chai 

45 Pin 12V-A23 Viên 100 

Điện áp 12V 

Pin Panasonic A23 

Nhãn hiệu panasonic 

46 Pin 9V Viên 400 
Điện áp 9V 

Nhãn hiệu panasonic,  

47 Pin đại Đôi 10 
Điện áp 1,5V, quy cách: 02 viên/vĩ  

R2out(2s) nhãn hiệu Pin Panasonic 

48 Pin điều hoà Đôi 2.000 

Điện áp 1,5V  

Pin panasonic AAA 

Nhãn hiệu panasonic. 

49 Pin tiểu Đôi 2000 

Điện áp 9V 

Pin panasonic AA 

Nhãn hiệu panasonic. 



STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

50 Pin trung Đôi 400 
Điện áp 1,5V, loại C 

Pin Panasonic 

51 

Sổ công tác 

(16.5cm x 

24.5cm), nhiều 

màu, 200 trang, 

Quyển 40 
Sổ công tác - Sổ Classic K8 (16.5cm x 

24.5cm), nhiều màu, 200 trang, 

52 Sợi cao su Kg 150 

Sợi cao su. Sợi dai, không mục, khó 

đứt, đường kính 3 cm đến 4cm/sợi, 

500g/1 gói, nhãn hiệu Hiệp Thành, Việt 

Nam 

53 
Cuộn Dây Nylon 

buộc 
kg 50 Xuất xứ:  Fuxing  

54 Thùng tài liệu Cái 200 

Thùng tài liệu 

Chất liệu bằng tôn dày,có khuy để 

khóa,xuất xứ : Việt Nam 

55 
Nước tẩy bồn cầu 

880ml 
Chai 20 

Nước tẩy bồn cầu & nhà tắm VIM diệt 

khuẩn 880ml, Xuất xứ: Việt Nam 

56 Xà phòng bột Túi 3.900 
Bột giặt OMO túi 770g, Xuất xứ Việt 

Nam 

57 Xà phòng bột  Túi 1.875 
Bột giặt Surf túi 800g, Xuất xứ Việt 

Nam 

58 
Kéo Văn Phòng - 

210mm 
Cái 50 Kéo deli - Deli, 210mm 6011 

59 Muối hoàn nguyên Kg 4.000 

Muối hoàn nguyên.  

Nacl viên 

Fure salt tablest, Muối hoàn nguyên;  

Xuất xứ: Ấn độ 

60 

Ghế nhựa cao 

không tựa lưng 

Kích thước  (35 x 

35 x 46) cm 

Cái 20 
Ghế nhựa cao không tựa lưng Duy Tân 

Kích thước  35 x 35 x 46 cm 

61 
Áo Mưa - Màu 

Xanh biển 
Bộ 10 Áo Mưa Rando (Xanh Biển) 

62 Xô nhựa 160 lít Cái 10 Xô nhựa 160 lít - Nhựa Duy Tân 

63 Xô nhựa 50 lít Cái 10 Xô nhựa 50 lít - Nhựa Duy Tân 

64 Xô nhựa 20 lít Cái 10 Xô nhựa 20 lít - Nhựa Duy Tân 

65 Xô nhựa 10 lít Cái 10 Xô nhựa 10 lít - Nhựa Duy Tân 

66 Thau nhựa 60cm Cái 10 Thau nhựa 60cm - Nhựa Duy Tân 



STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

67 

Bao bì đựng rác 

sinh hoạt và y tế 

màu xanh, màu 

vàng loại KT: 

35*55cm 

Kg 5.000 

Chất liệu Nilon dai; 

Màu xanh + vàng; 

Dẻo, Khó rách; 

Xuất xứ: Việt Nam 

68 

Bao bì đựng rác 

sinh hoạt và y tế 

màu xanh, màu 

vàng loại KT: 

90*120cm 

Kg 1.500 

Chất liệu Nilon dai; 

Màu xanh + vàng; 

Dẻo, Khó rách; 

Xuất xứ: Việt Nam 

69 
Cân bàn (Cân sức 

khỏe) 
Cái 10 

Hãng Nhơn Hòa.Loại cân sức khỏe 

120Kg. Model:CSK-120 

70 Đĩa DVD Cái 300 Đĩa DVD maxell 4,7GB.  

71 

Thùng rác sinh 

hoạt 120l, có bánh 

xe 

Cái 20 

Thùng rác sinh hoạt 120l, có bánh xe, 

- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 

- Thương hiệu: Paloca 

- Chất liệu: Nhựa HDPE, Composite 

- Trọng lượng sử dụng: 48 Kg 

72 
Nước Tẩy Trắng 

Javel 2Kg 
Chai 600 

Nước Tẩy Trắng Javel 02 Kg - Mỹ 

Hảo; Xuất xứ: Việt Nam 

73 

Găng tay cao su 

Hướng Dương 

(nhiều size) 

Đôi 1000 
Găng tay hướng dương 

Xuất xứ: Việt Nam 

74 Chiếu nhựa 1,2 m Cái 40 
Chiếu nhựa 1,20m  

Xuất xứ: Việt Nam 

75 

Dây điện 1x2.5 

Chất liệu: Ruột 

đồng/ Vỏ nhựa 

PVC 

Mét 700 

Dây điện 1x2.5 

Chất liệu: Ruột đồng/ Vỏ nhựa PVC 

Cadivi, Việt Nam 

76 

Dây điện  2x0,75 

Chất liệu: Ruột 

đồng/ Vỏ nhựa 

PVC 

Mét 1000 

Dây điện  2x0,75 

Chất liệu: Ruột đồng/ Vỏ nhựa PVC 

Cadivi, Việt Nam 

77 Quạt đảo trần Cái 100 
Quạt đảo trần Senko 

model:  TD106 

78 

Cuộn dây Stator 

quạt phe dày 

25mm stator 46 

dây ( 100% đồng ) 

Bộ 100 

Cuộn dây Stator quạt phe dày 25mm 

stator 46 dây ( 100% đồng ) - Quốc 

Hưng 

79 
Ống nước HDPE 

Ø21 lạnh 
Mét 100 Ống nước HDPE Ø21 lạnh - Đệ nhất  



STT Tên hàng hoá 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

(Hàng hóa tương tự có tính năng, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn) 

80 
Ống nước HDPE 

Ø27 lạnh 
Mét 100 Ống nước HDPE Ø27 lạnh - Đệ nhất  

81 
Ống nước HDPE 

Ø34 lạnh 
Mét 100 Ống nước HDPE Ø34 lạnh - Đệ nhất  

82 
Đèn LED âm trần 

Downlight 
Cái 700 

Đèn LED âm trần Downlight 

Model: AT04 90/7W 

83 

Bóng đèn LED 

Tuýp T8 1,2m 

20W thủy tinh 
Cái 100 

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W 

thủy tinh 

Model: T8 TT01 1200/20W 

84 Vòi lavabo lạnh Cái 200 Vòi lavabo lạnh Viglacera VG107 

 

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  
  

Nơi nhận:                    

- Như trên;  
- Lưu: VT, TCKT, HCQT;  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến  
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